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      Kính gửi: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục 

vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt 

là dự thảo Quyết định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo của 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi dự thảo 

Quyết định nêu trên lấy ý kiến các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 28/12/2023 để tổng hợp, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. Sau thời hạn góp ý, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

không có ý kiến phản hồi thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định 

nêu trên.  

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ https://vpub.soctrang.gov.vn; mục 

“Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng VX; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

  

  

  

  

Trần Quốc Hưng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày          tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng    

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và 

vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ 

trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BVHTTDL ngày 09/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 

quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch;  

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (tại Tờ trình số... 

ngày   /   /2023). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Khung danh mục gồm 77 vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng (kèm theo            

Phụ lục I). 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-111-2022-nd-cp-hop-dong-mot-so-loai-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-510071.aspx
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2. Danh mục vị trí việc làm tương ứng với chức danh nghề nghiệp viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Sóc Trăng (kèm theo Phụ lục II). 

Điều 2. Phê duyệt cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (tối đa) 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Đối với Thư viện tỉnh Sóc Trăng: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 09/19 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 47,37 %. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 10/19 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 52,63 %. 

2. Đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 13/28 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 46,43 %. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 15/28 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 53,57 %. 

3. Đối với Trung tâm Văn hóa: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 12/26 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 46,15 %. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 14/26 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 53,85 %. 

4. Đối với Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 11/24 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 45,83 %. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 13/24 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 54,17 %. 

5. Đối với Đoàn Nghệ thuật Khmer: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 07/40 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 17,50 %. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 07/40 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 17,50 %. 

- Chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương: 26/40 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 65 %. 

6. Đối với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch: 

- Chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 08/17 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 47,06 %. 



3 

- Chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 09/17 viên chức, 

chiếm tỷ lệ 52,94 %. 

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng có 

trách nhiệm: 

1. Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý 

rà soát, hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm và thực hiện việc 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo danh mục vị trí việc làm và cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt theo quy định pháp 

luật và phân cấp quản lý.   

2. Tổ chức, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý 

thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, sử dụng, quản lý người lao động theo 

vị trí việc làm đã được phê duyệt theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý.  

3. Định kỳ hàng năm, thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm 

quyền kết quả việc chấp hành các quy định về vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

quyền quản lý theo quy định. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có thay đổi về vị trí 

việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp thì Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc quyền quản lý xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm gửi về Sở Nội 

vụ tỉnh Sóc Trăng để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

xem xét, quyết định theo trình tự quy định.     

Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tham mưu  

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện: 

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. 

 2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng vị 

trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc    

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc 

Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.                                                                                                

Nơi nhận: 

- Như Điều 6; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 



PHỤ LỤC I 

KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH SÓC TRĂNG 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /12/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

Số 

TT 
Tên vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp tương ứng 

1 2 3 

 
TỔNG CỘNG: 77 VỊ TRÍ    

I NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ: 38 VỊ TRÍ   

1 Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng 
- CDNN tối thiểu: Thư viện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng II. 

2 Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng 
- CDNN tối thiểu: Thư viện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng II. 

3 

Trưởng phòng Công nghệ - Truyền thông và 

Hành chính - Quản trị thuộc Thư viện tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

4 
Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Thư viện tỉnh 

Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Thư viện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng II. 

5 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Thư viện 

tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Thư viện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng II. 

6 
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên chính hạng II. 

7 
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên chính hạng II. 

8 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 

Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

9 

Trưởng phòng Huấn luyện Đào tạo thuộc Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên chính hạng II. 

10 

Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu thuộc Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên chính hạng II. 

11 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

12 

Phó Trưởng phòng Huấn luyện Đào tạo thuộc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 

Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên hạng III.- 

CDNN tối đa: Huấn luyện viên chính hạng II. 

13 

Phó Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu thuộc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 

Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên chính hạng II. 

14 Giám đốc Trung tâm Văn hóa 

 - CDNN tối thiểu: Hạng III (01 trong các chức 

danh nghề nghiệp thuộc nhóm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành của đơn vị). 

 - CDNN tối đa: Hạng II (01 trong các chức 

danh nghề nghiệp thuộc nhóm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành của đơn vị). 
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15 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa 

 - CDNN tối thiểu: Hạng III (01 trong các chức 

danh nghề nghiệp thuộc nhóm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành của đơn vị). 

 - CDNN tối đa: Hạng II (01 trong các chức 

danh nghề nghiệp thuộc nhóm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành của đơn vị). 

16 
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

17 
Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng thuộc 

Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Đạo diễn Nghệ thuật hạng III 

hoặc Phương pháp viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Đạo diễn Nghệ thuật hạng II 

hoặc Phương pháp viên hạng II. 

18 
Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động thuộc 

Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Phương pháp viên hạng III 

hoặc Tuyên truyền viên văn hóa hoặc Họa sĩ 

hạng III hoặc Hướng dẫn viên văn hóa hạng III. 

- CDNN tối đa: Phương pháp viên hạng II hoặc 

Tuyên truyền viên văn hóa chính hoặc Họa sĩ 

hạng II hoặc Hướng dẫn viên văn hóa hạng II. 

19 
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 

thuộc Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

20 
Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng 

thuộc Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Đạo diễn Nghệ thuật hạng III 

hoặc Phương pháp viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Đạo diễn Nghệ thuật hạng II 

hoặc Phương pháp viên hạng II. 

21 
Phó Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động thuộc 

Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Phương pháp viên hạng III 

hoặc Tuyên truyền viên văn hóa hoặc Họa sĩ 

hạng III hoặc Hướng dẫn viên văn hóa hạng 

III.- CDNN tối đa: Phương pháp viên hạng II 

hoặc Tuyên truyền viên văn hóa chính hoặc 

Họa sĩ hạng II hoặc Hướng dẫn viên văn hóa 

hạng II. 

22 Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng 
- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng II. 

23 Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng 
- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng II. 

24 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Thông 

tin – Tuyên truyền thuộc Bảo tàng tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

25 
Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Bảo tàng tỉnh 

Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng II. 

26 
Trưởng ban Quản lý Di tích Khu Căn cứ Tỉnh 

ủy Sóc Trăng thuộc Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng II. 

27 
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bảo tàng 

tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng II. 

28 

Phó Trưởng ban Quản lý Di tích Khu Căn cứ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng thuộc Bảo tàng tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng II. 
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29 Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer 

 - CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng III hoặc 

tương đương. 

 - CDNN tối đa: Diễn viên hạng II hoặc tương 

đương. 

30 Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer 

 - CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng III hoặc 

tương đương. 

 - CDNN tối đa: Diễn viên hạng II hoặc tương 

đương. 

31 
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng 

hợp thuộc Đoàn Nghệ thuật Khmer 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

32 
Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Đoàn Nghệ 

thuật Khmer 

 - CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng III hoặc 

tương đương. 

 - CDNN tối đa: Diễn viên hạng II hoặc tương 

đương. 

33 
Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – 

Tổng hợp thuộc Đoàn Nghệ thuật Khmer 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

34 
Phó Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Đoàn 

Nghệ thuật Khmer 

 - CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng III hoặc 

tương đương. - CDNN tối đa: Diễn viên hạng II 

hoặc tương đương. 

35 Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

 - CDNN tối thiểu: Chuyên viên hoặc tương 

đương. 

 - CDNN tối đa: Chuyên viên chính hoặc tương 

đương. 

36 
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du 

lịch 

 - CDNN tối thiểu: Chuyên viên hoặc tương 

đương. 

 - CDNN tối đa: Chuyên viên chính hoặc tương 

đương. 

37 
Trưởng phòng Hành chính - Dịch vụ thuộc 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

 - CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

 - CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

38 
Trưởng phòng Thông tin xúc tiến du lịch thuộc 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 

 - CDNN tối thiểu: Chuyên viên hoặc tương 

đương. 

 - CDNN tối đa: Chuyên viên chính hoặc tương 

đương. 

II 
NHÓM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH: 18 VỊ TRÍ 

  

39 Thư viện viên hạng II Thư viện viên hạng II 

40 Thư viện viên hạng III Thư viện viên hạng III 

41 Huấn luyện viên chính hạng II Huấn luyện viên chính hạng II 

42 Huấn luyện viên hạng III Huấn luyện viên hạng III 

43 Đạo diễn Nghệ thuật hạng II Đạo diễn Nghệ thuật hạng II 

44 Đạo diễn Nghệ thuật hạng III Đạo diễn Nghệ thuật hạng III 

45 Phương pháp viên hạng III Phương pháp viên hạng III 

46 Tuyên truyền viên văn hóa chính Tuyên truyền viên văn hóa chính 

47 Tuyên truyền viên văn hóa Tuyên truyền viên văn hóa  

48 Họa sĩ hạng III Họa sĩ hạng III  

49 Hướng dẫn viên văn hóa hạng II Hướng dẫn viên văn hóa hạng II 

50 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 

51 Di sản viên hạng II Di sản viên hạng II 

52 Di sản viên hạng III Di sản viên hạng III 



4 

53 Diễn viên hạng III Diễn viên hạng III 

54 Diễn viên hạng IV Diễn viên hạng IV 

55 Chuyên viên chính về Thông tin xúc tiến du lịch Chuyên viên chính hoặc tương đương 

56 Chuyên viên về Thông tin xúc tiến du lịch Chuyên viên hoặc tương đương 

III 
NHÓM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG: 16 VỊ TRÍ 

  

57 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên 

58 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên 

59 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực Chuyên viên 

60 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên 

61 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên  

62 Chuyên viên về hành chính - văn phòng Chuyên viên 

63 Chuyên viên về quản trị công sở Chuyên viên 

64 Văn thư viên Văn thư viên 

65 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên trung cấp 

66 Lưu trữ viên hạng III Lưu trữ viên hạng III  

67 Lưu trữ viên hạng IV Lưu trữ viên hạng IV 

68 Chuyên viên về tài chính Chuyên viên 

69 Kế toán trưởng Kế toán viên 

70 Phụ trách Kế toán Kế toán viên 

71 Kế toán viên Kế toán viên 

72 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên 

IV NHÓM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ: 05 VỊ TRÍ   

73 Nhân viên Y tế cơ quan Hợp đồng lao động 

74 Nhân viên kỹ thuật Hợp đồng lao động 

75 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động 

76 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 

77 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 



PHỤ LỤC II 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TƯƠNG ỨNG VỚI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH SÓC TRĂNG 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /12/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

STT Tên vị trí việc làm 
Chức danh nghề nghiệp 

tương ứng 

Số lượng 

người làm 

việc và hợp 

đồng lao 

động 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 

 TỔNG CỘNG: 06 ĐƠN VỊ        

I Thư viện tỉnh Sóc Trăng   23   

I.1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   6   

1 Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Thư viện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng 

II. 

1   

2 
Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Thư viện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng 

II. 

2   

3 

Trưởng phòng Công nghệ - Truyền 

thông và Hành chính - Quản trị thuộc 

Thư viện tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

4 
Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Thư 

viện tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Thư viện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng 

II. 

1   

5 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc 

Thư viện tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Thư viện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Thư viện viên hạng 

II. 

1   

I.2 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

  7   

I.2.1 
Phòng Công nghệ - Truyền thông và 

Hành chính - Quản trị  

  1   

 
Thư viện viên hạng III Thư viện viên hạng III 1   

I.2.2 Phòng Nghiệp vụ    6   

1 Thư viện viên hạng II Thư viện viên hạng II 3   

2 Thư viện viên hạng III Thư viện viên hạng III 3   

I.3 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 

  6   

 

Phòng Công nghệ - Truyền thông và 

Hành chính - Quản trị  

  6   
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1 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên Kiêm nhiệm   

2 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên Kiêm nhiệm   

3 
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 1   

4 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên Kiêm nhiệm   

5 Chuyên viên về tổng hợp  Chuyên viên  1   

6 
Chuyên viên về hành chính - văn 

phòng  

Chuyên viên 1   

7 Chuyên viên về quản trị công sở  Chuyên viên 1   

8 Văn thư viên  Văn thư viên 1   

9 Lưu trữ viên hạng III  Lưu trữ viên hạng III  Kiêm nhiệm   

10 Chuyên viên về tài chính  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

11 Phụ trách Kế toán Kế toán viên 1   

12 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên Kiêm nhiệm   

I.4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   4   

 

Phòng Công nghệ - Truyền thông và 

Hành chính - Quản trị  

  4   

1 Nhân viên kỹ thuật Hợp đồng lao động 1   

2 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động Kiêm nhiệm   

3 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 2   

4 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 1   

II 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh Sóc Trăng 

  34   

II.1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   9   

1 
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên 

chính hạng II. 

1   

2 
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên 

chính hạng II. 

2   

3 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

4 

Trưởng phòng Huấn luyện Đào tạo 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên 

chính hạng II. 

1   

5 

Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu thuộc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên 

chính hạng II. 

1   

6 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp thuộc Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   
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7 

Phó Trưởng phòng Huấn luyện Đào 

tạo thuộc Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên 

hạng III. 

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên 

chính hạng II. 

1   

8 

Phó Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu 

thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Huấn luyện viên 

hạng III.  

- CDNN tối đa: Huấn luyện viên 

chính hạng II. 

1   

II.2 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

  14   

II.2.1 Phòng Huấn luyện Đào tạo   9   

1 Huấn luyện viên chính hạng II Huấn luyện viên chính hạng II 3   

2 Huấn luyện viên hạng III Huấn luyện viên hạng III 6   

II.2.2 Phòng Tổ chức Thi đấu   5   

1 Huấn luyện viên chính hạng II Huấn luyện viên chính hạng II 1   

2 Huấn luyện viên hạng III Huấn luyện viên hạng III 4   

II.3 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 

  5   

 
Phòng Hành chính - Tổng hợp   5   

1 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên Kiêm nhiệm   

2 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên Kiêm nhiệm   

3 
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 1   

4 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên Kiêm nhiệm   

5 Chuyên viên về tổng hợp  Chuyên viên  Kiêm nhiệm   

6 
Chuyên viên về hành chính - văn 

phòng  

Chuyên viên 1   

7 Chuyên viên về quản trị công sở  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

8 Văn thư viên  Văn thư viên 1   

9 Lưu trữ viên hạng III  Lưu trữ viên hạng III  Kiêm nhiệm   

10 Chuyên viên về tài chính  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

11 Kế toán trưởng Kế toán viên 1   

12 Kế toán viên Kế toán viên 1   

13 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên Kiêm nhiệm   

II.4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   6   

II.4.1 Phòng Hành chính - Tổng hợp   5   

1 Nhân viên kỹ thuật Hợp đồng lao động 1   

2 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động 1   

3 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 1   

4 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 2   

II.4.2 Phòng Huấn luyện Đào tạo   1   

 
Nhân viên Y tế cơ quan Hợp đồng lao động 1   

III Trung tâm Văn hóa    30   

III.1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   9   
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1 Giám đốc Trung tâm Văn hóa  

- CDNN tối thiểu: Hạng III (01 

trong các chức danh nghề nghiệp 

thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành của đơn vị). 

- CDNN tối đa: Hạng II (01 trong 

các chức danh nghề nghiệp thuộc 

nhóm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành của đơn vị). 

1   

2 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa  

 - CDNN tối thiểu: Hạng III (01 

trong các chức danh nghề nghiệp 

thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành của đơn vị). 

- CDNN tối đa: Hạng II (01 trong 

các chức danh nghề nghiệp thuộc 

nhóm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành của đơn vị). 

2   

3 
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 

thuộc Trung tâm Văn hóa  

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

4 
Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng 

thuộc Trung tâm Văn hóa 

- CDNN tối thiểu: Đạo diễn Nghệ 

thuật hạng III hoặc Phương pháp 

viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Đạo diễn Nghệ 

thuật hạng II hoặc Phương pháp 

viên hạng II. 

1   

5 
Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động 

thuộc Trung tâm Văn hóa  

- CDNN tối thiểu: Phương pháp 

viên hạng III hoặc Tuyên truyền 

viên văn hóa hoặc Họa sĩ hạng III 

hoặc Hướng dẫn viên văn hóa hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Phương pháp viên 

hạng II hoặc Tuyên truyền viên văn 

hóa chính hoặc Họa sĩ hạng II hoặc 

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II. 

1   

6 
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng 

hợp thuộc Trung tâm Văn hóa  

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

7 
Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần 

chúng thuộc Trung tâm Văn hóa  

- CDNN tối thiểu: Đạo diễn Nghệ 

thuật hạng III hoặc Phương pháp 

viên hạng III. 

- CDNN tối đa: Đạo diễn Nghệ 

thuật hạng II hoặc Phương pháp 

viên hạng II. 

1   

8 
Phó Trưởng phòng Tuyên truyền cổ 

động thuộc Trung tâm Văn hóa  

- CDNN tối thiểu: Phương pháp 

viên hạng III hoặc Tuyên truyền 

viên văn hóa hoặc Họa sĩ hạng III 

hoặc Hướng dẫn viên văn hóa hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Phương pháp viên 

hạng II hoặc Tuyên truyền viên văn 

hóa chính hoặc Họa sĩ hạng II hoặc 

1   



5 

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II. 

III.

2 

Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

  12   

III.2.1 Phòng Nghệ thuật quần chúng   5   

1 Đạo diễn Nghệ thuật hạng II Đạo diễn Nghệ thuật hạng II 1   

2 Đạo diễn Nghệ thuật hạng III Đạo diễn Nghệ thuật hạng III 3   

3 Phương pháp viên hạng III Phương pháp viên hạng III 1   

III.2.2 Phòng Tuyên truyền cổ động   7   

1 Phương pháp viên hạng III  Phương pháp viên hạng III  1   

2 Tuyên truyền viên văn hóa chính Tuyên truyền viên văn hóa chính 1   

3 Tuyên truyền viên văn hóa  Tuyên truyền viên văn hóa  2   

4 Họa sĩ hạng III  Họa sĩ hạng III  1   

5 Hướng dẫn viên văn hóa hạng II Hướng dẫn viên văn hóa hạng II 1   

6 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 1   

III.3 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 

  5   

 
Phòng Hành chính - Tổng hợp   5   

1 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên Kiêm nhiệm   

2 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên Kiêm nhiệm   

3 
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 1   

4 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên Kiêm nhiệm   

5 Chuyên viên về tổng hợp  Chuyên viên  1   

6 
Chuyên viên về hành chính - văn 

phòng  

Chuyên viên 1   

7 Chuyên viên về quản trị công sở  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

8 Văn thư viên  Văn thư viên 1   

9 Lưu trữ viên hạng III  Lưu trữ viên hạng III  Kiêm nhiệm   

10 Chuyên viên về tài chính  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

11 Phụ trách Kế toán  Kế toán viên 1   

12 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên Kiêm nhiệm   

III.4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   4   

 
Phòng Hành chính - Tổng hợp   4   

1 Nhân viên kỹ thuật Hợp đồng lao động 1   

2 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động 1   

3 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 1   

4 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 1   

IV Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng   32   

IV.1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   8   

1 Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng 

II. 

1   
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2 
Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sóc 

Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng 

II. 

2   

3 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

và Thông tin – Tuyên truyền thuộc 

Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

4 
Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Bảo 

tàng tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng 

II. 

1   

5 

Trưởng ban Quản lý Di tích Khu Căn 

cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng thuộc Bảo tàng 

tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng 

II. 

1   

6 
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc 

Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng 

II. 

1   

7 

Phó Trưởng ban Quản lý Di tích Khu 

Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng thuộc Bảo 

tàng tỉnh Sóc Trăng 

- CDNN tối thiểu: Di sản viên hạng 

III. 

- CDNN tối đa: Di sản viên hạng 

II. 

1   

IV.2 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

  10   

III.2.1 Phòng Nghiệp vụ   5   

1 Di sản viên hạng II Di sản viên hạng II 2   

2 Di sản viên hạng III Di sản viên hạng III 3   

III.2.2 
Ban Quản lý Di tích Khu Căn cứ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng 

  5   

1 Di sản viên hạng II Di sản viên hạng II 1   

2 Di sản viên hạng III Di sản viên hạng III 4   

IV.3 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 

  6   

 

Phòng Tổ chức – Hành chính và 

Thông tin – Tuyên truyền 

  6   

1 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên Kiêm nhiệm   

2 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên Kiêm nhiệm   

3 
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 1   

4 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên Kiêm nhiệm   

5 Chuyên viên về tổng hợp  Chuyên viên  1   

6 
Chuyên viên về hành chính - văn 

phòng  

Chuyên viên 1   

7 Chuyên viên về quản trị công sở  Chuyên viên 1   

8 Văn thư viên  Văn thư viên 1   
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9 Lưu trữ viên hạng III  Lưu trữ viên hạng III  Kiêm nhiệm   

10 Chuyên viên về tài chính  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

11 Phụ trách Kế toán  Kế toán viên 1   

12 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên Kiêm nhiệm   

IV.4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   8   

IV.4.1 
Phòng Tổ chức – Hành chính và 

Thông tin – Tuyên truyền 

  5   

1 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động 1   

2 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 2   

3 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 2   

IV.4.2 
Ban Quản lý Di tích Khu Căn cứ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng 

  3   

1 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 1   

2 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 2   

V Đoàn Nghệ thuật Khmer   43   

V.1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   7   

1 Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer 

- CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng 

III hoặc tương đương. 

- CDNN tối đa: Diễn viên hạng II 

hoặc tương đương. 

1   

2 Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Khmer 

- CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng 

III hoặc tương đương.  

- CDNN tối đa: Diễn viên hạng II 

hoặc tương đương. 

2   

3 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

– Tổng hợp thuộc Đoàn Nghệ thuật 

Khmer 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

4 
Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Đoàn 

Nghệ thuật Khmer 

- CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng 

III hoặc tương đương. 

- CDNN tối đa: Diễn viên hạng II 

hoặc tương đương. 

1   

5 

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành 

chính – Tổng hợp thuộc Đoàn Nghệ 

thuật Khmer 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   

6 
Phó Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc 

Đoàn Nghệ thuật Khmer 

 - CDNN tối thiểu: Diễn viên hạng 

III hoặc tương đương. 

- CDNN tối đa: Diễn viên hạng II 

hoặc tương đương. 

1   

V.2 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

  28   

 
Phòng Nghệ thuật   28   

1 Diễn viên hạng III Diễn viên hạng III 3   

2 Diễn viên hạng IV Diễn viên hạng IV 25   

V.3 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 

  5   

 
Phòng Tổ chức – Hành chính –   5   
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Tổng hợp 

1 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên Kiêm nhiệm   

2 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên Kiêm nhiệm   

3 
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 1   

4 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên Kiêm nhiệm   

5 Chuyên viên về tổng hợp  Chuyên viên  1   

6 
Chuyên viên về hành chính - văn 

phòng  

Chuyên viên 1   

7 Chuyên viên về quản trị công sở  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

8 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên trung cấp 1   

9 Lưu trữ viên hạng IV Lưu trữ viên hạng IV Kiêm nhiệm   

10 Chuyên viên về tài chính  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

11 Phụ trách Kế toán  Kế toán viên 1   

12 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên Kiêm nhiệm   

V.4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   3   

 

Phòng Tổ chức – Hành chính – 

Tổng hợp 

  3   

1 Nhân viên kỹ thuật Hợp đồng lao động 

2 01 

trường 

hợp 

hưởng 

lương từ 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

2 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động Kiêm nhiệm   

3 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 

1 Hưởng 

lương từ 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

VI 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du 

lịch 

  20   

VI.1 Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý   5   

1 
Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch  

 - CDNN tối thiểu: Chuyên viên 

hoặc tương đương. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính 

hoặc tương đương. 

1   

2 
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch  

 - CDNN tối thiểu: Chuyên viên 

hoặc tương đương. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính 

hoặc tương đương. 

2   

3 

Trưởng phòng Hành chính - Dịch vụ 

thuộc Trung tâm Thông tin xúc tiến du 

lịch 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính. 

1   
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4 

Trưởng phòng Thông tin xúc tiến du 

lịch thuộc Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch 

- CDNN tối thiểu: Chuyên viên 

hoặc tương đương. 

- CDNN tối đa: Chuyên viên chính 

hoặc tương đương. 

1   

VI.2 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

  6   

 
Phòng Thông tin xúc tiến du lịch   6   

1 
Chuyên viên chính về Thông tin xúc 

tiến du lịch 

Chuyên viên chính hoặc tương 

đương 

3   

2 
Chuyên viên về Thông tin xúc tiến du 

lịch 

Chuyên viên hoặc tương đương 3   

VI.3 
Vị trí việc làm chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng chung 

  6   

 
Phòng Hành chính - Dịch vụ   6   

1 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên Kiêm nhiệm   

2 Chuyên viên về tổ chức bộ máy Chuyên viên Kiêm nhiệm   

3 
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 1   

4 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên Kiêm nhiệm   

5 Chuyên viên về tổng hợp  Chuyên viên  1   

6 
Chuyên viên về hành chính - văn 

phòng  

Chuyên viên 1   

7 Chuyên viên về quản trị công sở  Chuyên viên 1   

8 Văn thư viên  Văn thư viên 1   

9 Lưu trữ viên hạng III  Lưu trữ viên hạng III  Kiêm nhiệm   

10 Chuyên viên về tài chính  Chuyên viên Kiêm nhiệm   

11 Phụ trách Kế toán  Kế toán viên 1   

12 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên Kiêm nhiệm   

VI.4 Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ   3   

 
Phòng Hành chính - Dịch vụ 

  3   

1 Nhân viên lái xe Hợp đồng lao động 

1 Hưởng 

lương từ 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

2 Nhân viên phục vụ Hợp đồng lao động 

1 Hưởng 

lương từ 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

3 Nhân viên bảo vệ Hợp đồng lao động 1   
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